
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

479 336 70.15 130 27.14 13 2.71 0 0 0 0 479 100 0 0 474 98.96 5 1.04 0 0 0 0 479 100 0 0

1 Khối 6 123 99 80.49 23 18.7 1 0.81 0 0 0 0 123 100 0 0 120 97.56 3 2.44 0 0 0 0 123 100 0 0

1.1 6A Đoàn Lê Anh 42 28 66.67 13 30.95 1 2.38 0 0 0 0 42 100 0 0 39 92.86 3 7.14 0 0 0 0 42 100 0 0

1.2 6B Bùi Thị Minh Nhật 40 40 100 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0

1.3 6C Trần Văn Tuất 41 31 75.61 10 24.39 0 0 0 0 0 0 41 100 0 0 41 100 0 0 0 0 0 0 41 100 0 0

2 Khối 7 121 79 65.29 37 30.58 5 4.13 0 0 0 0 121 100 0 0 121 100 0 0 0 0 0 0 121 100 0 0

2.1 7A Đặng Văn Tuôi 40 15 37.5 22 55 3 7.5 0 0 0 0 40 100 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0

2.2 7B
Vương Hồng Quỳnh 

Thoa
41 29 70.73 10 24.39 2 4.88 0 0 0 0 41 100 0 0 41 100 0 0 0 0 0 0 41 100 0 0

2.3 7C Mai Đức  Tín 40 35 87.5 5 12.5 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0

3 Khối 8 116 62 53.45 48 41.38 6 5.17 0 0 0 0 116 100 0 0 115 99.14 1 0.86 0 0 0 0 116 100 0 0

3.1 8A Bùi Thị  Như 40 34 85 6 15 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0

3.2 8B Phạm Thị Trà My 37 18 48.65 16 43.24 3 8.11 0 0 0 0 37 100 0 0 37 100 0 0 0 0 0 0 37 100 0 0

3.3 8C Phan Thị Mai Hương 39 10 25.64 26 66.67 3 7.69 0 0 0 0 39 100 0 0 38 97.44 1 2.56 0 0 0 0 39 100 0 0

4 Khối 9 119 96 80.67 22 18.49 1 0.84 0 0 0 0 119 100 0 0 118 99.16 1 0.84 0 0 0 0 119 100 0 0

4.1 9A Trần Thị Cường 40 30 75 9 22.5 1 2.5 0 0 0 0 40 100 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0

4.2 9B Nguyễn Thị Minh  Hà 40 38 95 2 5 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0

4.3 9C Bùi Tấn Tiên 39 28 71.79 11 28.21 0 0 0 0 0 0 39 100 0 0 38 97.44 1 2.56 0 0 0 0 39 100 0 0

 TB  Yếu TB trở lên
Chưa đánh 

giá

Toàn trường

(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần

 Yếu  Kém TB trở lên
Chưa đánh 

giá
 Tốt  Khá

NĂM HỌC: 2020-2021

STT Lớp GV chủ nhiệm

Tổng 

số HS 

(*)

Học Lực Hạnh Kiểm

Giỏi  Khá  TB

PHÒNG GD&ĐT BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Bình Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2021
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